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Chuyên:....................................
 Thực..Ìâj£Q Công văn số 91 - CV/BTG, Công văn số 92 - CV/BTG ngày
28/4/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khôi các Cơ quan Trung ương vê việc 
triển khai công tác tuyên truyền, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ yêu cầu các đảng ủy, 
chi bộ trực thuộc thực hiện như sau:

1. Tuyên truyền, phố biến rộng rãi tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức, người lao động Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng 
chí Phung Chí Kiên (18/5/1901 - 18/5/2021) và Cong văn số 41 - CV/BTGTW 
ngày 22/4/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kết quả kỳ họp 
thứ 11 Quốc hội khóa XIV. Nội dung của các tài liệu này được đăng tải tại địa chỉ 
https://www.mard.gov.vn/Pages/cong-tac-dang.aspx.

2. Phổ biến đến chi bộ, không công khai trên các phương tiện thông tin đại
chúng Đề cương tuyên truyền Quyết định số 238 - QĐ/TW ngày 30/9/2020 của
Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ
quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm 
theo tài liệu gửi kèn}.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đề nghị các đảng ủy, chi bộ trực thuộc triển 
khai thực hiện./.

Nơi nhân:
- Như trên,
- Báo cáo viên ĐUB,
- Lưu VP.

T/M BAN THƯỜNG v ụ
PHÓ BÍ THƯ

https://www.mard.gov.vn/Pages/cong-tac-dang.aspx


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN V IỆT NAM
BAN TUYÊN GIÁO

* Hà Nội, ngày JL0 tháng 4 năm 2021
Số Ĩ 0 ệ  -CV/BTGTW

V/v gửi Đe cương tuyên truyền 
Quyết định 238 của Ban Bỉ thư

Kỉnh gửi: - Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đẳng 
ủy trực thuộc Trung ương,

- Quốc hội và các cơ quan thuộc Quốc hội,
- Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ,
- Các Bộ và cơ quan ngang Bộ,
- Tòa án Nhân dân Tối cao,
- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao,
- Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc 

Trung ương, ủ y  ban Trung ương MTTQ Việt Nam và 
các tổ chức chính ừị - xã hội,

Ngày 30/9/2020, Ban Bí thư đã ký Quyết định số 238-QĐ/TW ban hành Quy 
chế phối hợp giữa ban tuyên giảo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong 
việc thực thi pháp luật, Men khai kế hoạch phát triển lành tế - xã hội, giải quyết 
các vẩn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 
15/4/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai 
Quỵết định 238-QĐ/TW ở cấp Trung ương, đồng chí Nguyễạ Trọng Nghĩa, Bí thư 
Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Nhằm giúp các cấp ủy, cơ quan nhà nước, ban tuyển giáo các cấp tiếp tục 
tuyên truyền, quán triệt và triển khai tốt Quyết định 238-QĐ/TW, Ban Tuyên giáo 
Trung ương cung cấp Đề cương tuyên truyền và định hướng chỉ đạo một số nhiệm 
vụ quan trọng trong thời gian tới. Do Quyết định 238-QĐ/TW là tài liệu không 
công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, đề nghị các Đồng chí nuán 
trị**, 'LiCiudiiu Uiĩ.‘ĩ đứs.g quy đinh, ịẠ

TRƯỞNG BAN
: VƯỞNG BAN

Nơi nhân
- Như ứên,
- Đ/c Trưởng ban (để b/c),
- Lãnh đạo Ban,
- Các vụ, đơn vị ừong Ban,
- Vụ Tuyên truyền (10), 
-Lưu HC.il

*han Xuân Thủy



ĐÈ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

Quyết định số 238-QĐ/TVV ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư ban hành Quy chế 
phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong 

việc thực thi pháp ỉuật, triển khai kế hoạch phát triển kỉnh tế - xã hội, 
giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm

I. Lý do ra đời Quyết định số 238 - QĐ/TW

1. Vai trò, tầm quan ừọng của công tác tư tưởng (tuyên giáo) của Đảng 
trong việc thực thỉ pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải 
quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm

Đảng ta luôn coi trọng và khẳng định công tác tư tưởng (tuyên giáo) là một 
bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, có vai trò 
đi trước, mở đường nhằm tạo sự thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trong 
toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 
trong mọi giai đoạn cách mạng.Thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước, 
càng đi sâu vào phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa ừong bối 
cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, Đảng càng nhận thức rõ tầm quan trọng của 
công tác xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức, đạo đức, cán bộ 
và đề cao vai trò, tầm quán trọng của công tác tư tưởng (tuyên giáo) của Đảng 
trong việc tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để triển 
khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước. Các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bệ Chính trị, Ban Bí thư 
các khóa gần đây đều đã đề cập và đặt ra những yêu cầu, ỊỊhiệm vụ của công tác tư 
tưởng (tuyên giáo) 'đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi 
cộm, nhân dân quan tâm. Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về nhiệm vụ chủ 
yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới, Đảng đã chi rõ: “Công/ 
tác tư tưởng, lý luận phải góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc, chống chủ 
nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng, chặn đà svy thoải về đạo đức, lối sóng. 
Công tác tư tưởng, lý luận phải bám sát và phục vụ nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an 
ninh, quốc phòng, đổi ngoại, tích cực góp phần thảo gở những vướng mắc, khó 
khăn, thúc đầy phong trào thi đua yêu nước, hóàn thành kế hoạch nhà nước 5 năm 
2001 - 2005”. Tiếp sau đó, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) “v ề  công tác tư 
tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”, Đảng đã chỉ rõ ừách nhiệm của 
các cấp, các ngành trong công tác tư tưởng (tuyên giáo): “Thường xuyên gắn kết 
chặt chẽ công tác tư tưởng với các nhiệm vụ phát trìến kinh tế - xã hội, quôc 
phòng, an ninh, đổi ngoại ”, “Bí thư cấp ủy, thủ truởng cơ quan, đơn vị hàng năm 
phải lập kể hoạch chỉ đạo công tác tư tưởng của đơn vị mình, cỏ biện pháp giải 
quyết kịp thời ”, “xây dựng cơ chế các cấp ủy đảng tiếp xúc, đổi thoại trực tiếp với 
nhân dân, cơ chế phổi hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ưcmg đến



cơ sở với cơ quan ỉàm công tác tư tưởng trong việc Men khai kế hoạch phát ừ-iển 
kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân

Ngày 27/4/2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) ký Quyết định số 
221-QD/TW ban hành “Qụy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ 
quan quản ỉỷ nhà nước củng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”( gọi tắt là Quy chế 221).

Ngày 30/9/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) ký Quyết đinh số 
238-QD/TW ban hành “Quy chế phoi hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ 
quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thỉ pháp luật, triển khai kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vẩn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm ” (gọi tắt 
là Quy chế 238).

Việc Ban Bí thư ban hành Quy chế 221 sau này sửa đổi, bổ sung và ban 
hành Quy chế 238 là sự cụ thể hóa các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng (tuyên giáo) trong 
việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết 
vấn đề nổi cộm, nhân, dân quan tâm.

Trong thời điểm này, chúng ta càng cần phải khẳng định và nhận rõ vai trò, 
tầm quan ừọng của công tác tuyên giáo đối với sự thống nhất từ tưởng chính trị, ý 
chí, hành động trong Đảng và sự đồng thuận của Nhân dân để thực hiện thắng lợi 
chiến lược, mục tiêu phát triển đất nước trong 5 năm, 10 nărryvà xa hơn là 20 năm, 
30 năm tới. Vừa qua, cũng có một số cơ quan, đơn vị, lúc này lúc khác đã nhận 
thức chưa thực sự sâu sắc vấn đề này. Nhiều khi chỉ nặng về các nguồn lực vật chất 
để triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, mà chưa quan tâm đầy 
đủ hoặc có ý nào đỗ xem nhẹ vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng (tuyên 
giáo). Một số nơi, một số cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cho rằng khi thực thi 
pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhất là khi xây dựng, triển/ 
khai chương trình, đề án, dự án lớn chỉ cần phối hơp chặt chẽ với các- cơ quan báo 
chí là đủ, đâu cần phải phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương. Thậm chí có ý 
kiến cho rằng, việc xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo 
các cấp để làm công tác tư tưởng chỉ gây rắc rối thêm, làm chậm tiến độ triển khai 
thực hiện kế hoạch, dự án, đề án.

2. Yêu cầu, nhiệm vụ chỉnh trị của đất nước nói chung, trong đó có nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội là rất to lớn, nặng nề, đòi hỏi phải có sự thong nhất 
rất cao về ỷ  chi\ hành động ừ ong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhăn dân

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề mục tiêu: “Đến năm 
2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước là 
nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập 
trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng là nước đang
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phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ 
niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay .là nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030 đã xác định: Việt Nam 
phấn đấu đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.500 USD. Trong 
5 năm tới (2021 - 2025), Việt Nam xác định tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình 
quân đạt khoảng 6,5-7%/năm. Đến năm 2025, GDP bĩnh quân đầu người khoảng 
4.700 - 5.000 USD.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, các cấp, ngành từ Trung ương tới 
địa phương phải triển khai thực hiện nhiều chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà 
nước được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án lớn ừên tất cả 
các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại... Trong quá trình đó, 
có nhiều vấn đề mới đặt ra, tác động nhiều mặt đến tư tưởng, tình cảm, tâm trạng 
của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đòi hỏi phải được giải đáp và giải quyết ngay 
từ khâu đề xuất chủ trương, chinh sách, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án cho 
đến khi xây dựng, triển khai và sau khi kết thúc kế hoạch, chương trình, dự án... 
Do vậy, việc phối hợp chặt chẽ giữa Ban tuyên giáo các cấp với các cơ quan nhà 
nước cùng cấp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội là thực sự cần thiết nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong 
Nhân dân để thực hiện tốt chủ trương, đường lối phát triển đất nước; phòng ngừa 
và giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. ị

3. Các thế lực thù địch, phản động và bọn cơ hội chỉnh trị ngày càng gĩa 
tăng các hoạt động chống phả Đảng, Nhà nước, chế độ và sự nghiệp cách mạng 
của nhân dân ta. Âm mưu cơ bản và lâu dài của chúng tà xóa bỏ chế độ xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta, xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, xóa bỏ vaĩừò lãnh 
đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

Lợi dụng tối đa những ưu thế của công nghệ 4.0, các thế lực thù địch tăng 
cường nhiều thủ đoạn tinh vi để chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân 
dân ta. "Diễn biến hòa bình" là một chiến lược nằm trong hệ thống chiến lược phản 
cách mạng của chủ nghĩa đế quốc, là "thủ đoạn hòa bình để giành thắng lợi". Trong 
chiến lược này, hoạt động tư tưởng - văn hóa được họ coi là "mũi đột phá", là "cây 
cầu dẫn vào ừận địa", là lĩnh vực hàng đầu làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý 
luận và tư tưởng, tạo ra khoảng trống để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản vào, rồi 
cuối cùng xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Chứng đã tổng kết: "Có những việc 
100 máy bay chiến đấu không thực hiện nổi, nhưng chỉ cần 10 sứ giả lại có thể 
hoàn thành"; "một đài phát thanh cũng có thể bình định xong một đất nước". Đặc 
biệt, chúng cho rằng, ngày nay "làn sóng điện đang thay thế thanh gươm; cây bút là 
phương tiện đi vào ừái tim khối óc con người"; "một đô la chi cho tuyên truyền có 
tác dụng ngang với 5 đô la chi cho quốc phòng"; "kích động vấn đề dân chủ, nhân
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quyền, dân tộc, tôn giáo là bốn đòn đột phá khẩu, bốn mũi xung kích để chọc thủng 
mặt trận-tư tưởng chính trị". Những điều này, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng đã nêu tại Hội nghị quán ừiệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Thòi gian gần đây, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến 
nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Trong nước, công cuộc đổi mói đất nước hơn 
30 năm qua bên cạnh những thành tựu to lớn, có nghĩa lịch sử, chúng ta vẫn còn 
gặp nhiều khó khăn, thách thức và hạn chế, bất cập, gây bức xúc xã hội. Lợi dụng 
điều đó, các thế lực thù địch và các phần tử phản động, cơ hội chính tri đã gia tăng 
các hoạt động chống phá với nhiều chiến lược và sách lược mới. Chúng tập trung 
khai thác, khoét sâu vào những hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực kinh 
tế - xã hội để xuyên tạc vụ việc, kích động nhân dân tạo thành “điểm nóng”, gây 
cản trở cho quá trình thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội ở các cấp, các ngành từ Trung ương tới địa phương. Bằng chứng sinh động về 
vấn đề này đó là, khi sự cố môi trường biển gây hải sản chết bất thường tại một số 
tỉnh miền Trung (năm 2016) hay khi Quốc hội dự kiến xem xét dự thảo Luật Đặc 
khu hoặc khi Luật an ninh mạng được Quốc hội thông qua (năm 2018) hay vụ việc 
ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội (năm 2017 và năm 2020), vụ cá chết hàng 
loạt ở Hồ Tây (năm 2 0 1 8 ) ^ . các thế lực thù địch bên ngoài đã lợi dựng triệt để lực 
lượng phản động, cơ hội chính trị ở trong nước kết hợp với báo chí, truyền thông, 
nhất là mạng xã hội để bóp méo bản chất sự việc, xuyên tạc chủ trương, giải pháp 
của Đảng, Nhà nước, kích động nhân dân biểu tình, chống đối, gây mất an ninh 
chính ừị, trật tự an toàn xã hội, cản ừở tới việc thực thi pháp luật, triển khai kế 
hoạch phát triển kiiah tế - xã hội, giải quyết bức xúc của nhân dân của các cơ quan 

, chức năng.

Từ thực tế đó, đòi hỏi ban tuyên giáo các cấp và các cơ quan nhà nước cùngy 
cấp phải có sự phối hợp thật chặt chẽ để đánh giá các tác động đến .tư tưởng, tình 
cảm, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân; từ đó có những nội dung, hình thức 
thông tin, tuyên truyền, định hướng phù hợp, hiệu quả nhằm kịp thời ngăn ngừa và 
giải quyết cho được những vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, kiên quyết không 
xảy ra “điểm nóng”, “phức tạp”, “nhạy cảm” để cho các thế lực thù địch lợi dụng 
chống phá trong quá trĩnh các cơ quan chức năng thực thi pháp luật, triển khai kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

4. Những kết quả, hạn chế và bất cập sau 10 năm thực hiện Quy chế 221

Tổng kết 10 năm cho thấy, việc thực hiện Quy chế 221 đã đạt được nhiều kết 
quả tích cực, khẳng định sự phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với các cơ quan 
nhà nước cùng cấp là rất cần thiết để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư 
tưởng (tuyên giáo) nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân
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dân để thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết 
các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, 
việc triển khai thực hiện Quy chế 221 còn tồn tại, hạn chế và bất cập. Những tồn 
tại, hạn chế đó, có nguyên nhân từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
chưa quyết liệt; từ nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo 
của các cơ quan nhà nước và từ nội dung Quy chế 221 mới dừng ở triển khai kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, mà chưa đề cập tới việc xây dựng và thực thi 
pháp luật; một số nội dung liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan nhà nước 
ừong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết vấn đề bức xúc 
của nhân dân chưa phân định rõ cơ quan nào chủ trì, cơ quan nào phối hợp; đồng 
thời cũng chưa làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị cũng như nguồn lực thực hiện chương trình phối hợp. Tính chủ động 
của các cơ quan trong thực hiện phối hợp chưa cao. Thực tế, không ít vụ việc, vấn 
đề có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm” xảy ra thời gian qua có nguyên nhân từ sự 
thiếu chủ động đề xuất nội dung, chương trình phối hợp ngay khi đề xuất chủ 
trương, chính sách của các cơ quan nhà nước và chỉ khi triển khai thực hiện gặp 
phải khó khăn, cản trở, không kiểm soát được thông tin, dư luận, mà thường gọi là 
“khủng hoảng truyền thông”, lúc đó mới đề nghị ban tuyên giáo các cấp chỉ đạo, 
định hướng thông tin, tuyên truyền. Cách làm này dẫn đến tình trạng “tuyên giáo 
trở thành đi sau, nói lại”, trong khi nếu phối hợp tốt ngay từ khằu đầu thi chứng ta 
hoàn toàn có thể làm chủ được mặt ữận thông tin, tuyên truyền; ngăn ngừa “khủng 
hoảng truyền thông”, tạo sự thống nhất cao ừong cán bộ, đảng viên và nhân dân để 
thực thi có hiệu quả cách chính sách, pháp luật và triển khai/ thực 'hiện thắng lợi kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các chương trình/đề án lớn, có tính chất 
“nhạy cảm”, “phức tạp”.

Trước tình hình đó, trên cơ sở tổng kết việc thực hiện Quy chế 221, Ban Bí 
thư Trung ương Đảng đã ban hành Quy chế 238 nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết y 
của công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước ừong tình 
hình mới cũng như yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ 
theo chức năng của ngành Tuyên giáo và các cơ quan Nhà nước.

n . Quá trình xây dựng, mục đích, yêu cầu của Quy chế

1. Quá ừình tổng kết Quy chế 221 và xây dựng, ban hành Quy chế 238

Nhận thấy vai trò, tàm quan trọng của việc phối hợp giữa ban tuyên giáo các 
cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp ừong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm; 
Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối 
hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế 221 từ 
năm 2019.
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Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương đã 
xây dựng Báo cáo tổng -kết trên cơ sở báo cáo đánh giá của 22 bộ, 04 cơ quan 
ngang bộ, 67 tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương kết hợp với việc khảo 
sát tại 15 tỉnh, thành phố, 15 huyện, thị đại diện cho các vùng miền trên cả nước và 
8 bộ, ngành Trung ương; tổ chức điều tra xã hội học (với hơn 2000 phiếu) ở các 
bộ, ngành Trung ương và 18 tỉnh, thành phố. Trên cơ sở báo cáo đánh giá tổng kết 
10 năm thực hiện Quy chế 221, Ban Tuyên giáo Trung ương đã xây dựng dự thảo 
Quy chế 238 và tổ chức nhiều cuộc họp để xin ý kiến góp ý của ban tuyên giáo các 
tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị 
liên quan; đồng thời xin ý kiến của lãnh đạo Chính phủ trước khi trình Ban Bí thư 
cho ý kiến.

Trước khi được ban hành, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã xem xét rất kỹ tại 
hai kỳ họp. Đặc biệt, từng nội dung nêu trong Quy chế được các đồng chí trong 
Ban Bí thư Trung ương Đảng bàn thảo sâu sắc, cân nhắc kỹ từng đối tượng, phạm vi 
phối hợp, ừong đó chỉ rõ nội dung, vấn đề nào thì giao ban tuyên giáo các cấp chủ 
trì, vấn đề nào giao các cơ quan nhà nước chủ trì, ừách nhiệm của người đứng đầu 
cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; thậm chí từng “cụm từ” trong Quy chế đều được 
Ban Bí thư cho ý kiến cụ thể; tất cả đều nhằm mục tiêu khi Quy chế được ban hành 
có thể triển khai thực hiện một cách hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

2. Mục đích, yêu cầu của Quy chế

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ x in  của Đảng đã chỉ rõ: 
“Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước; gắn kết ứhặt chẽ và triển khai 
đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tằm; xây dựng 
Đảng là then chốt; phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần'; bảo đảm quốc phòng, 
an ninh là trọng yếu, thường xuyên”. Đe hoàn thành các nhiệm vụ đó, các cấp, các 
ngành phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng 
tạo, tích cực; có bước đi phù hợp, phát huy mọi nguồn lực,...; kịp thời tháo gỡ các 
điếm nghẽn, vướng mắc; đề cao ừách nhiệm của người đứng đầu gắn liền với phát /  
huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị... coi trọng chất lượng và hiệu quả 
thực tế; tạo đột phá để phát triển”.

Việc ban hành và triển khai thực hiện Quy chế 238 nhằm góp phần hoàn 
thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời đó là hiện thực hóa 
các nghị quyết của Đảng qua các nhiệm kỳ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công 
tác tư tưởng (tuyên giáo) trong tình hình mới, giúp các cơ quan phối hợp thực hiện 
tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công.

HL Những nội dung cơ bản của Quy chế 238

Quy chế 238 là sự tiếp nối, bổ sung, phát triển Quy chế 221 nên có nhiều 
điểm mới. Nội dung Quy chế được kết cấu thành 5 chương, chủ yếu tập trung vào 
4 vấn đề đã được xác định như sau:



-

1. Đối tượng và phạm vi phối hợp

So với Quy chế 221, Quy chế 238 đã mở rộng hem về đối'tượng và phạm vi 
phối hợp, cụ thể:

- Quy chế 221 quy định đối tượng phối hợp là “ban ừdyên giáo các cấp với 
các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp” nhưng Quy chế 238, Ban Bí thư Trung 
ương đã mở rộng đối tượng phối hợp là “ban tuyên giáo các cấp với các cơ quan 
nhà nước cùng cấp”, bao gồm các cơ quan dân cử (Quốc hội, các cơ quan trực 
thuộc Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp); các cơ quan quản lý Nhà nước 
(Chính phủ, các bộ và cơ quan ngang bộ trực thuộc Chính, phủ); các cơ quan tư 
pháp (Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao). Riêng ở cấp 
Trung ương, Ban Tuyên giáo Trong ương phối hợp với Quốc hội và các cơ quan 
trực thuộc Quốc hội; với Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ trực thuộc Chính 
phủ, với các cơ quan tư pháp (Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân 
tối cao).

- Quy chế 221 giới hạn việc phối hợp trong “triển khai kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc nhân dân”, nhưng Quy chế 238 mở 
rộng, bổ sung nội dưng mới đó là phối hợp trong “thực thi pháp luật”; đồng thời 
thay cụm từ “triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giậi quyết các vấn đề 
bức xúc của nhân dân” thành “giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”.

2. Nội đung phối hợp ị

Quy chế 238 nêu rất rõ 4 nội dung phối hợp mang tính chất-phối hcrp thường 
xuyên ừong “thực thi pháp luật, triển khai kế họach phát triền kỉnh tế - xã hội” và 2 
nội dung phối hợp khi “giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”, cụ thể:

- Nội dung phối hợp thường xuyên, gồm: Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền 
nội dung và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp y 
luật của Nhà nước; chủ trương, quyết sách của bộ, ngành, địa phương; tham mưu 
cấp ủy đảng giải pháp công tác tư tưởng khi ừiển khai các dự án, đề án, chương 
trình phát triển kinh tế - xã hội ừọng điểm quốc gia, địa phương có ảnh hưởng đến 
di tích lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo; công tác cán bộ; đấu ừanh phòng, chống 
quan liêu, tham nhũng, lãng phi; bảo vệ môi trường; biên giới, hải đảo, độc lập chủ 
quyền, an ninh quốc gia; tự do ngôn luận; yếu tố nước ngoài; khi xét xử các vụ án 
lớn; phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề xuất cấp ủy đảng, 
chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đấu 
ừanh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản việc 
thực thi pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội.

7
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- Nội dung phối hợp khi có vấn đề nổi cộm, nhân dân dân quan tâm, gồm: 
Tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhận dân và trực tiếp 
tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân.

3. Trách nhiệm phối hợp

Quy chế 238 nêu rõ ừách nhiệm của Ban Tuyên giáo các cấD, các cơ quan 
dân cử, các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan tư pháp các cấp; ừong từng 
nội dung phối hợp, làm rõ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp; đặc biệt làm rõ vai 
trò chủ động của các cơ quan nhà nước trong hoạt động phối hợp thường xuyên và 
vai trò của ban tuyên giáo các cấp khi có vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

4. Phương thức phổi hợp

Quy chế nêu rõ phương thức phối hợp trong “thực thi pháp luật, triển khai kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội” đó là ký két chương trình, kế hoạch phối hợp 
thường xuyên, hàng năm hoặc với từng chương trình, dự án, đề án lớn.

Khi xảy ra vụ việc “phức tạp”, “nhạy cảm” thì các cơ quan liên quan các cấp 
phải thông tin kịp thời bằng nhiều kênh tới ban tuyên giáo cùng cấp để phối hợp xử 
lý, định hướng thông tin, tuyên truyền phù hợp, nhanh chóng và hiệu quả.

IV. Một số vấn đề cần lưu ý trong chỉ đạo tổ chức thực, hiện

Nghị quyết Đại hội x in  của Đảng đã nhận định: “Trong những năm tói, tình 
hình thế giới và ưong nước có cả thuận lợi, thòi cơ và khó khăn, thách thức đan 
xen; đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mói nặng nề, phức tạp hơn đối với sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Những tác động thuận và không thuận của tình hình 
thế giới, khu vực, trong nước càng khẳng định sự cần thiết, phải làm tốt công tác tư 
tưởng, công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng 
cấp để. góp phần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị ừong thực hiện các 
nhiệm vụ quan trọng của đất nước, địa phương, đơn vị. s/

Quy chế 238 được triển khai trong không khí cả nước vui mừng, phấn khởi 
chào mừng thành công của Đại hội Đảng; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích 
cực, khẩn trương xây dựng chương trình hành động đưa Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng đi vào cuộc sống, đề nghị các đồng ẹhí lãnh đạo các cơ quan nhà nước 
cấp Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan cần lưu ý một số điểm sau:

1. Cần nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung Quy 
chế 238; trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách 
nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế 238. Ban 
Tuyên giáo và các cơ quan nhà nước các cấp phải xác định việc thực hiện Quy chế 
238 của Ban Bí thư chính là giúp ban, bộ, ngành và cơ quan, đơn vị mình làm tốt 
hơn chức năng, nhiệm vụ được phân công, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, bảo
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đảm an ninh chính trị, ừật tự an toàn xã hội, đấu ừanh phòng chống âm mưu “diễn 
biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

2. Đe nghị các đồng chí lãnh đạo các cơ quan nhà nước cấp Trung ương tiếp 
tục chỉ đạo tổ chức quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc những nội dưng đã 
được nêu ứong Quy chế 238. Người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan nhà nước cấp 
Trung ương khẩn trương chỉ đạo lựa chọn nộĩ dung ữọng tâm, sát với chức năng, 
nhiệm -vại để thống nhất vói Ban Tuyên giáo Trung ương xây dụng chương trình, kế 
hoạch phối hợp; phân công 01 đồng chí lãnh đạo cơ quan, bộ, ngành và 01 đơn vị 
đầu mối thường trực theo dõi, đôn đốc việc triển khai chương trình phối họp; đồng 
thời có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn ngành dọc chủ động xây dựng kế hoạch và triển 
khai công tác phối hợp với ban tuyên giáo cùng cấp theo Quy chế 238.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trưng ương phân công Vụ Tuyên truyền là đầu 
mối thường trực các chương trình phối họp với các bộ, ngành, cơ quan; phối hợp 
với các vụ, đơn vị của Ban giúp Lãnh đạo Ban chỉ đạo triển khai và sơ kết đánh giá 
hàng năm kết quả thực hiện chương trình; tham mưu, chủ trì việc tổ chức kiểm ừa, 
giám sát việc thực hiện Quy chế 238 ở cả trung ương và địa phương.

3. Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan thường trực giúp Ban Bí thư 
Trung ương Đảng chỉ đạo, quyết định nội dung, mức độ và phạm vi thông tin, 
tuyên truyền đối nội, đối ngoại khi có vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Tuy 
nhiên, vụ việc bức xúc, nổi cộm nào diễn ra thuộc chức năng', quyền hạn của cấp 
nào, ngành nào thì cấp đó, ngành đó phải chủ động giải quyết và đề xuất phối hợp 
với Ban Tuyên giáo Trung ương. Theo Quy chế, đồng chí :BÍ thư Đảng đoàn, Bí 
thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan nhà nứớc chịu trách nhiệm về 
kết quả công tác phối hợp thực thi pháp luật, triển khai kế Hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Ban Tuyên giáo Trung 
ương chịu trách nhiệm trước Ban Bí thư Trung ương Đảng nếu các cơ quan nhà 
nước đã đề nghị phối họp công tác tư tưởng nhưng chậm trễ triển khai.

4. Đề nghị Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban cán sự 
đảng các bộ và cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân 
tối cao, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các đồng chí Bí thư Đảng 
đoàn, Bí thư ban cán sự đảng các cơ quan nhà nước ở Trung ương tăng cường công 
tác, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quy chế 238 của cơ quan, bộ, 
ngành mình, yêu cầu cơ quan nhà nước thực hiện chế độ báo cáo kết quả triển khai 
công tác phối hợp cho cấp ủy; kết quả đó được đưa vào Báo cáo xây dựng Đảng 
hàng năm, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng liên quan đến bảo vệ an ninh chính 
trị, an toàn xã hội, bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

5. Quy chế 238 nẽu rõ Ban Tuyên giáo Trung ương chủ ừì, phối hợp với 
Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban cán sự đảng Tòa án nhân
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dân tối cao, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan liên 
quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm ữa và định kỳ báo cáo Ban Bí thư- việc thực hiện 
Quy chế. Do đó, đề nghị các cơ quan trên hơp tác chặt chẽ với Ban Tuyên giáo 
Trung ương trong quá trinh lãnh đạo và tổ chức thực hiện Quy ch ế .^ > -^ '

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG


